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Lời nói đầu 
TCVN  10356:2014  hoàn toàn tương đương với ISO 15510:2010 

TCVN  10356:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia  TCVN/TC 17 Thép  biên 

soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công 

nghệ công bố. 
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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A       TCVN  10356:2014   
 
 
 

Thép không gỉ - Thành phần hóa học 

Stainless steels −  Chemical composition 

 

 

 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này liệt kê thành phần hóa học của các loại thép không gỉ được đồng ý bởi 

ISO/TC17/SC4, chủ yếu dựa trên cơ sở các thành phần của các yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu 

chuẩn ISO, ASTM, EN, JIS, và GB (Trung Quốc) hiện hành. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả 

các dạng sản phẩm thép được gia công áp lực, bao gồm cả các thỏi đúc và vật liệu bán thành 

phẩm. 

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 

áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

ISO 6929:1987,   Steel products – Definitions and classification (Sản phẩm thép – Định nghĩa và phân loại). 

3   Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong ISO 6929:1987 và thuật ngữ, 

định nghĩa sau: 

3.1 

Thép không gỉ (stainless steel) 

Thép có hàm lượng crom không thấp hơn 10,5 %  (theo khối lượng) và có hàm lượng các bon 

không lớn hơn 1,2 %  (theo khối lượng). 

CHÚ THÍCH: Về phân loại các loại thép không gỉ theo tổ chức, thành phần và ứng dụng của chúng, xem Phụ lục C. 
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4   Thành phần hóa học 

Thành phần hóa học của các loại thép không gỉ được cho trong Bảng 1. 

CẢNH BÁO: Do ảnh hưởng nguy hiểm của chì (Pb) đến sức khỏe và các vấn đề môi trường, 

khuyến nghị sử dụng các loại thép dùng lưu huỳnh thay chì. Các loại thép này thường có 

các tính chất dễ cắt gọt tương đương. 

5   Ký hiệu các loại thép so sánh được 

Ký hiệu của thép theo tiêu chuẩn này dựa trên mã 10 chữ số được thể hiện dưới dạng 4 tiểu nhóm 

chữ số: 4 chữ số - 3 chữ số - 2 chữ số - 1 chữ số. 

XXXX-YYY-ZZ-A 

Ký hiệu của ISO cho mỗi loại thép dựa trên quyết định của ISO/TC17/SC4 có tính đến nhiều tiêu 

chuẩn và ký hiệu hiện có đang được sử dụng phổ biến. 

Đặc biệt là các nguyên tắc dưới đây đã được sử dụng cho ký hiệu. 

−  Nhóm đầu tiên chứa 4 chữ số và so sánh được với ký hiệu của Châu Âu (các số EN) là số ở 

phía bên phải và có thêm ký hiệu “1”. 

−  Nhóm thứ hai chứa 3 chữ số và trong hầu hết các trường hợp là 3 chữ số ở giữa của số UNS 

được ASTM sử dụng. Trong trường hợp ký hiệu của ISO, ngược lại với hệ thống UNS1), không sử 

dụng chữ cái (chữ S hoặc N trong trường hợp thép không gỉ) ở vị trí bắt đầu. 

Nhóm 3 chữ số này cho phép viện dẫn các số cũ (không dùng nữa) của AISI hoặc phần chữ số của 

các ký hiệu tiêu chuẩn được sử dụng trong các quốc gia khác như Nhật Bản (JIS) và Trung Quốc 

(GB). 

−  Nhóm thứ ba chứa 2 chữ số, Trong hầu hết các trường hợp đã chấp nhận các nguyên tắc tương 

tự cho các chữ số được sử dụng trong UNS1). Nên cẩn thận vì có một số khác biệt giữa các ký 

hiệu của UNS1), Trung Quốc và ISO  (xem Bảng 2). Các nguyên tắc được công bố trong Bảng 2 áp 

dụng trong phạm vi mỗi dãy YYY. 

−  Chữ số cuối cùng là một chữ cái duy nhất cho phép người đọc nhận diện theo cách đơn giản 

nếu tổ chức ký hiệu của loại thép tương đương một cách chính xác với tổ chức ký hiệu ở một hoặc 

nhiều trong 4  tiêu chuẩn hiện có của Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Nếu tổ chức 

ký hiệu của loại thép là sự thỏa hiệp giữa nhiều tiêu chuẩn thì đó là tổ chức ký hiệu của loại thép: 

mới và chính thức của ISO. Chữ số cuối cùng của ký hiệu ISO này là I (xem Bảng 3). 

Bảng 4 đưa ra các giải thích bổ sung cho sử dụng hệ thống đánh số của ISO thông qua các ví dụ. 

                                                
1)    UNS = Unified, Numbering System (Hệ thống đánh số thống nhất). 
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Các Bảng A.1, A.2 và A.3 đưa ra các ký hiệu của các loại thép không gỉ được liệt kê trong các hệ 

thống ký hiệu khác, các ký hiệu này tương tự hoặc so sánh được với các mác thép trong Bảng 1. 

Trong Bảng A.1 trình tự của thép giống như trong Bảng1. Trong Bảng A.2, trình tự ký hiệu được 

cho theo thứ tự của cột thứ hai. Trong Bảng A.3, trình tự ký hiệu được cho theo thứ tự của cột thứ 

nhất. 

Bảng B.1 đưa ra danh mục trong đó các mác thép của Bảng 3 được sử dụng trong các tiêu chuẩn 

quốc tế khác. 

CHÚ THÍCH 1: Để so sánh các mác thép tương đương, cần phải kiểm tra mỗi nguyên tố trước khi thay thế. 

CHÚ THÍCH 2: Dòng số trong ký hiệu của thép là số tham khảo nội bộ để dễ đọc tài liệu. Dòng số không phải là ký hiệu 

và không dùng cho mục đích thương mại hoặc số liệu viện dẫn về kỹ thuật. Số trong ngoặc đứng sau dòng số là dòng 

số cũ được cho trong ISO/TS 15510:2003. 
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Bảng 2 – Các nguyên tắc dùng  để chỉ định hai chữ số cuối cùng  

của ký hiệu thép ISO theo tiêu chuẩn này 

Hai chữ số cuối cùng Chỉ định 

03, 90 Các bon thấp 

91 Các bon thấp, Niken tăng lên 

25, 50, 54, 92 Các bon thấp, molip đen tăng lên 

93 Các bon thấp, niken và molip đen tăng lên 

53, 50, 54, 94 Các bon thấp, nitơ tăng lên 

95 Các bon thấp, molipđen và nitơ tăng lên 

00, 96 Các bon bình thường 

97 Các bon bình thường, molipđen tăng lên 

51, 98 Các bon bình thường, nitơ tăng lên 

09 Các bon cao 

35, 36, 70 Bổ sung thêm titan 

40, 41, 42, 71 Bổ sung thêm niobi 

23, 72 Bổ sung thêm xeri hoặc nhôm hoặc silic hoặc Selen hoặc chì 

73 Các bon cao, niken tăng lên 

20, 74 Bổ sung thêm lưu huỳnh 

75 Các bon thấp, bổ sung thêm đồng 

76 Các bon bình thường, bổ sung thêm đồng 

77 Các loại khác 

78 Các loại khác 

79 Các loại khác 

 

Bảng 3 – Các nguyên tắc để chỉ định chữ cái cuối cùng  

của ký hiệu thép ISO theo tiêu chuẩn này 

Chữ số cuối cùng Chỉ định 

E Nguồn gốc của loại thép là một tiêu chuẩn của Châu Âu và loại thép là 
do “Stahl-Eisen-Liste” qui định. 

U Nguồn gốc của loại thép là một tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và loại thép được 
qui định bởi một số UNS hiện có 

J Nguồn gốc của loại thép là một tiêu chuẩn của Nhật Bản (có trong một 
tiêu chuẩn JIS) 

C Nguồn gốc của loại thép là một tiêu chuẩn của Trung Quốc (có trong 
một tiêu chuẩn nhà nước Trung Quốc) 

I Định nghĩa thành phần đầu tiên trong tiêu chuẩn này 

X Thành phần của loại thép đáp ứng được hai hoặc nhiều tiêu chuẩn  E, 
U, J, C nêu trên 
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Bảng 4 – Các ví dụ của ký hiệu thép ISO theo tiêu chuẩn này 

Ký hiệu ISO Giải thích 

4307-304-03-I Ký hiệu kết thúc với I: Mác thép được qui định bởi tiêu chuẩn này: 
- Đây là một mác thép “thỏa hiệp” giữa các tiêu chuẩn hiện có; 
- Mác thép được qui định ở Châu Âu là EN1.4307 và ở Hoa Kỳ (US) là 
S30403 được xem là hoàn toàn tương đương với mác thép ISO này. 
CHÚ THÍCH: Như đã trình bày trong Bảng A.3: Các mác thép tiêu chuẩn  hoàn toàn tương đương 
cũng xuất hiện trong tiêu chuẩn JIS (mác thép SUS 304L) và trong tiêu chuẩn nhà nước Trung 
Quốc (mác thép S30403). Các chữ số ở cuối ký hiệu 03 ám chỉ hàm lượng các bon thấp. 

4325-302-00-E Ký hiệu kết thúc với E: Mác thép có nguồn gốc từ một tiêu chuẩn của Châu Âu: 
- Mác thép ISO này đồng nhất với mác thép 1.4325 trong tiêu chuẩn Châu 
Âu hiện hành; 
-  Mác thép S30200 được quy định trong  UNS1)  hoàn toàn tương đương với 
mác thép ISO này. 
CHÚ THÍCH: Như đã trình bày trong Bảng A.3: Các mác thép tiêu chuẩn  hoàn toàn tương 
đương cũng xuất hiện trong tiêu chuẩn JIS ( mác thép SUS302) và trong tiêu chuẩn nhà nước 
Trung Quốc ( mác thép S30210) .Mác thép này cũng có thể tìm thấy trong hệ thống UNS1) 
với mác thép  cũ AISI302 hiện nay được ký hiệu là S30200 . 

4959-088-10-U Ký hiệu kết thúc với U: Mác thép có nguồn gốc từ một tiêu chuẩn của  Hoa Kỳ 
(USA): 
- Mác thép ISO này đồng nhất với mác thép N08810  hiện hành  theo UNS1) ;  
- Mác thép được  qui định ở Châu ÂU là EN 1.4959  hoàn toàn tương đương 
với mác thép ISO này. 
CHÚ THÍCH: Như đã trình bày trong Bảng A.2: Các mác thép tiêu chuẩn  hoàn toàn tương 
đương cũng xuất hiện trong tiêu chuẩn JIS ( mác thép NCF800H). Mác thép UNS N08810 
được liệt kê trong Bảng A.3. 

4495-316-74-J Ký hiệu kết thúc với J: Mác thép có nguồn gốc từ một tiêu chuẩn của Nhật 
Bản: 
- Mác thép ISO này đồng nhất với mác thép hiện có SUS316F được tiêu 
chuẩn hóa bởi JIS như đã chỉ dẫn trong Bảng A.3; 
-  Mác thép được qui định ở Châu ÂU là EN 1.4494 hoàn toàn tương đương 
với mác thép ISO này. 
CHÚ THÍCH: Kết thúc của ký hiệu mác thép với 20 ám chỉ sự bổ sung thêm lưu huỳnh. 

4040-440-02-X Ký hiệu kết thúc với X:  Mác thép có nguồn gốc từ một tiêu chuẩn của Trung 
Quốc và Nhật Bản: 
- Mác thép ISO này đồng nhất với mác thép tS44070 hiện có của Trung 
Quốc  được nêu trong GB/T20878 và đồng nhất với mác thép SUS 440A  
của Nhật Bản được nêu trong một tiêu chuẩn JIS; 
-  Mác thép được qui định ở Châu ÂU là 1.4040 trong  “Stahl-Eisen-Liste”  
 đồng nhất với loại thép ISO; 
-  Mác thép S44002  được qui định trong UNS1) hoàn toàn tương đương với mác 
thép ISO này. 
CHÚ THÍCH: Kết thúc của ký hiệu mác thép với 02 ám chỉ có  các bon mức cao. 

4665-316-76-J Ký hiệu kết thúc với J: Mác thép cónguồn gốc từ một tiêu chuẩn của Nhật 
Bản: 
- Mác thép ISO này đồng nhất với mác thép hiện có SUS316J1 trong tiêu 
chuẩn JIS; 
-  Mác thép ISO này đồng nhất với mác thép 1.4665 trong “Stahl-Eisen-Liste”  
 - Kết thúc mác thép với các chữ số 76 ám chỉ sự bổ sung thêm đồng so với 
loại thép 316 thông thường. 
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Phụ lục A 

(Tham khảo) 

Ký hiệu của các mác thép được cho trong Bảng 1 và của các mác thép tương đương  
trong các hệ thống ký hiệu khác nhau 

Bảng A.1 – Ký hiệu của các mác thép được cho trong Bảng 1 và của các mác thép tương 

đương trong các hệ thống ký hiệu khác nhau 
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Bảng A.1 (tiếp theo) 
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Bảng A.1 (tiếp theo) 
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Bảng A.1 (tiếp theo) 
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Bảng A.1 (tiếp theo) 
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Bảng A.1 (kết thúc) 
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Bảng A.2 – Ký hiệu của các mác thép được cho trong Bảng 1 và của các mác thép tương 

đương có trong các hệ thống ký hiệu khác nhau theo các số hiệu của AISI 
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Bảng A.2 (tiếp theo) 
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Bảng A.2 (tiếp theo) 
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Bảng A.2 (tiếp theo) 
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Bảng A.2 (tiếp theo) 
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Bảng A.2 (kết thúc) 
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Bảng A.3 – Ký hiệu của các mác thép được cho trong Bảng 1 và của các mác thép tương 

đương có trong các hệ thống ký hiệu khác nhau theo hệ thống của Châu Âu 

 



TCVN 10356:2014 

 33 

Bảng A.3 (tiếp theo) 
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Bảng A.3 (tiếp theo) 
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Bảng A.3 (tiếp theo) 
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Bảng A.3 (tiếp theo) 
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Bảng A.3 (kết thúc) 
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Phụ lục B 

(Tham khảo) 

Các mác thép được cho trong Bảng 1 và các mác thép tương đương có trong các 
tiêu chuẩn quốc tế ISO khác nhau 
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Phụ lục C 

(Tham khảo) 

Phân loại các mác thép 

C.1   Thép không gỉ 

Crom là nguyên tố hợp kim chính và lượng crom không liên kết với các bon xác định độ bền chống 

ăn mòn. 

C.2   Thép ferit 

Thép ferit chống ăn mòn có giới hạn hàm lượng các bon là 0,08 % khối lượng. Các loại thép này 

phải được ủ ở các nhiệt độ sao cho dưới nhiệt độ này sẽ tạo thành austenit. Vùng giới hạn nhiệt độ 

nung này thường là từ 850 °C đến 950 °C tùy thuộc vào thành phần hóa học, xử lý nhiệt ở các 

nhiệt độ cao hơn và vùng chịu ảnh hưởng nhiệt của các mối hàn sẽ chứa austenit và austenit này 

biến đổi thành mactenxit trong quá trình làm nguội. Mức độ ảnh hưởng này phụ thuộc vào các hàm 

lượng của các bon và nitơ chưa liên kết và hàm lượng của crom và các nguyên tố hợp kim khác. 

Các loại thép có nhiều khả năng bị biến đổi thành mactenxit nhất được gọi là thép bán ferit. 

Tổ chức kim tương là ferit (ferit anpha hoặc ferit đenta), có cấu trúc mạng lập phương tâm khối có 

từ tính. 

Tổ chức này có tính dẻo trong các điều kiện chế tạo riêng, đặc biệt khi ở các mặt cắt ngang mỏng. 

Các loại thép ferit có tính cắt gọt tốt thường được sử dụng nhiều nhất cho các chi tiết dạng thanh, 

dầm bao gồm cả loại thép ferit có bổ sung thêm lưu huỳnh trên 0,15 %  để dễ dàng gia công cắt. 

Sự bổ sung thêm lưu huỳnh này có thể làm cho sức bền chống ăn mòn giảm đi một chút. 

Một số loại thép ferit có tính hàn tương đối tốt. Thông thường, nên dùng nhiệt lượng cấp vào thấp 

để tránh mối hàn bị  giòn do hạt tinh thể quá lớn. 

C.3   Thép mactenxit 

Các loại thép mactenxit có hàm lượng các bon cao nhất tính bằng phần trăm khối lượng , điển hình  

từ 0,08 % đến 1,00 %. Độ bền cơ học của các loại thép này tăng lên sau nhiệt luyện tôi và ram. 

Các loại thép này có tính sắt từ. 

Một số mác thép có bổ sung thêm lưu huỳnh trên 0,15 % để cải thiện tính gia công cơ. 

Trong trường hợp này, cần lưu ý rằng sức bền chống ăn mòn có thể bị suy giảm. 

Ngoài các loại thép được qui định trong tiêu chuẩn này còn có các loại thép được sử dụng cho các 

ứng dụng riêng. Ví dụ như một số loại thép được dùng cho chế tạo các ổ trục có các thành phần  

trong phạm vi của các loại thép không gỉ. 
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C.4   Thép hóa bền tiết pha 

Các loại thép hóa bền tiết pha có thể có độ bền cao trong khi vẫn giữ được sức bền chống ăn mòn 

tốt. 

Độ bền cao của các loại thép này là do sự phân tán của các hợp chất giữa các kim loại trong tổ 

chức bởi xử lý nhiệt lần cuối ở nhiệt độ tương đối thấp. 

Các điều kiện để xử lý nhiệt riêng phải được điều chỉnh tùy thuộc vào mức cơ tính yêu cầu và các 

dữ liệu do nhà sản xuất cung cấp. 

C.5   Thép austenit 

Các loại thép austenit có được nhờ hợp kim hóa kết hợp của niken, mangan, đồng, nitơ và các bon 

để tạo ra tổ chức austenit. 

Tổ chức kim tương của các loại thép này là austenit (pha gama), có cấu chức tinh thể lập phương 

tâm mặt không có từ tính. 

Một số loại thép austenit có thể có từ tính yếu do sự tạo thành mactenxit trong tổ chức trong quá 

trình biến dạng hoặc sự tạo thành ferit đenta trong quá trình đông đặc. 

CHÚ THÍCH: Các tổ chức mactenxit chỉ có thể được loại bỏ bằng ủ hoà tan hoặc có thể được giảm đi đáng kể bằng 

cách điều chỉnh hàm lượng các nguyên tố như các bon, mangan, nitơ và niken. 

Các loại thép austenit có sức bền chống ăn mòn dạng chung tốt. Các loại thép austenit không tôi 

cứng được bằng nhiệt luyện. Độ bền của chúng có thể được tăng lên bằng bổ sung thêm nitơ hoặc 

bằng gia công nguội. 

Nếu các loại thép austenit có hàm lượng các bon 0,04 % hoặc lớn hơn tính theo khối lượng và 

được làm nguội chậm sau khi xử lý nhiệt hoặc hàn (ví dụ ở các mặt cắt dày), cacbit crom sẽ tiết 

pha phân tán trên biên giới hạt ở phạm vi nhiệt độ tới hạn xấp xỉ 600 °C đến 800 °C. Hiện tượng 

này gây ra ăn mòn tinh giới khi tiếp xúc với axit và các môi trường ăn mòn khác. 

Có hai cách để tránh sự ăn mòn này là thay đổi thành phần hóa học được cho trong c) và d) dưới 

đây. 

Các loại thép austenit có tính chất hàn tốt. 

Các loại thép austenit có độ dai cực tốt. Thậm chí một số loại thép austenit ở trạng thái ổn định giữ 

được độ dai ở nhiệt độ làm lạnh sâu. 

Tùy theo hàm lượng các bon và các nguyên tố hợp kim, thép austenit có thể được phân loại như sau: 

a)   Thép austenit không có molipđen 

Các loại thép này thường khó gia công cơ hơn các loại thép không gỉ ferit hoặc mactenxit. Các 

loại thép không gỉ (với S ≥ 0,15 %) có thể tiến hành các dạng cắt gọt nhưng hàm lượng lưu 

huỳnh sẽ làm cho sức bền chống ăn mòn giảm đi một chút. 
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b)   Thép austenit có molipđen  

Sự bổ sung molipđen thường cải thiện độ bền chống ăn mòn, đặc biệt là chống sự tạo thành lỗ 

rỗ do clorua. 

Thép không gỉ chứa molipđen không được sử dụng trong các môi trường axit nitơric và khí nitơ 

c)   Thép austenit có hàm lượng các bon cực thấp 

Một phương pháp để tránh ăn mòn tinh giới gây ra do hàn là nấu luyện thép có hàm lượng các 

bon thấp (≤ 0,030 %) sao cho quá trình tiết pha phân tán của cacbit crom (crom cacbua) bị 

chậm trễ so với khoảng thời gian phơi nhiệt trong quá trình hàn và khử ứng suất khi sử dụng. 

d)   Thép austenit ổn định hóa 

Sự bổ sung titan và/hoặc niobi sẽ ngăn ngừa sự tạo thành cacbit crom trong quá trình nhiệt 

luyện, hàn, hoặc trong sử dụng có tiếp xúc với nhiệt trong thời gian dài. 

e)   Thép siêu austenit  

Các loại thép này có hàm lượng crom và molipđen đầy đủ và có tổ chức hoàn toàn austenit do 

hàm lượng niken và nitơ cao. Chúng có độ bền chống ăn mòn rất tốt trong các môi trường ăn 

mòn. 

f)   So sánh các phương pháp phòng tránh sự ăn mòn tinh giới 

Cho đến những năm 1960, giải pháp dùng dung dịch rắn có thành phần ổn định hóa để tránh ăn 

mòn tinh giới đã được ưu tiên mặc dù có khó khăn do chi phí cao và độ tin cậy thấp trong tinh 

luyện thép có hàm lượng các bon rất thấp trong lò điện hồ quang. Tuy nhiên, từ đó đến nay, 

các tiến bộ về công nghệ nấu luyện thép không gỉ cho phép tạo ra được các loại thép có hàm 

lượng các bon rất thấp với giá thành rẻ hơn, nhanh hơn và tin cậy hơn so với thép ổn định hóa. 

Nhà sản xuất cần có lời khuyên về việc lựa chọn thép. Cần lựa chọn “giải pháp” nào, thép sẽ được 

nấu luyện và xử lý như thế nào để không có nguy cơ ăn mòn tinh giới ở trạng thái cung cấp và có 

nên qui định thử nghiệm ăn mòn tinh giới trong hầu hết các điều kiện kỹ thuật mua hàng hay 

không. 

C.6   Thép austenit-ferit (song pha) 

Các loại thép không gỉ hai pha thường có hàm lượng crom cao hơn (20 % đến 30 % khối lượng), 

có hoặc không có thêm molipđen đến 5 % và hàm lượng niken là trung gian giữa các loại thép 

không gỉ ferit và austenit. Tổ chức kim tương điển hình thường là 40 % đến 60 % austenit trên nền 

ferit. Sự bổ sung nitơ chủ yếu là để duy trì độ dai và độ bền chống ăn mòn trong trường hợp các 

loại thép này được hàn và sau đó không được ủ hoàn toàn. 

Các đặc tính bền của thép không gỉ hai pha cao hơn các đặc tính bền của thép austenit. 

Các loại thép này có độ bền chống ăn mòn ứng suất rất tốt. 
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Pha sigma và các pha khác có thể làm giảm đáng kể độ dai và độ bền chống ăn mòn được hình 

thành nhanh ở 600 °C đến 900 °C trong các loại thép này. Nên làm nguội nhanh các mối hàn trong 

phạm vi nhiệt độ này. Có thể cần phải ủ hoà tan lại và tôi để loại bỏ các pha có hại này. Tuy nhiên, 

một số loại thép hai pha được thiết kế để giảm tới mức tối thiểu sự tạo thành các pha thứ yếu để 

tránh phải xử lý nhiệt sau hàn. 

C.7   Thép chống rão 

Các phương án thay đổi cho các loại thép được mô tả trong các điều C.1 đến C.6, thường có hàm 

lượng các bon tăng, được sử dụng như các loại thép chống rão. 

C.8   Thép chịu nhiệt 

Các loại thép ferit hoặc austenit này được sử dụng bởi có tính nổi trội chống sự oxy hóa và ăn mòn 

do các khí có nhiệt độ cao và trong thực tế chúng giữ được cơ tính trong một phạm vi nhiệt độ 

rộng. 
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Phụ lục D 

(Tham khảo) 

Giá trị khối lượng riêng của thép không gỉ 

Bảng D.1 giới thiệu các giá trị khối lượng riêng của các loại thép không gỉ được cho trong Bảng 1. 

Bảng D.1 – Giá trị khối lượng riêng 
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D.1 (tiếp theo) 
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Bảng D.1 (tiếp theo) 
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Bảng D.1 (tiếp theo) 
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Bảng D.1 (tiếp theo) 
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Bảng D.1 (kết thúc) 
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